
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6A ngõ 187 phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

20/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ESALA

0108436810

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

4. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

6. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

8. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

10. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 52/2014/NĐ-
CP)

7810(Chính)

11. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP 
TÁC QUỐC TẾ ESALA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ESALA INTERNATIONAL COOPERATION 
AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: ESALA., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963821685
Email: esalavietnam@gmail.com http://esala.com.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
+ Tư vấn giáo dục,
+ Tư vấn du học (Khoản 4, điều 3 QĐ 05/2013/QĐ-TTg Ngày 
15/01/2013)

8560

13. Cung ứng lao động tạm thời 7820

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa;
- Xây dựng công trình thủy như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 
- Chia tách đất với cải tạo đất.

4299

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
THANH THỦY

Thôn Hà Dương, 
Xã Hoàng Nam, 
Huyện Nghĩa 
Hưng, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 45,000

Tổng số 45.000 450.000.000 45,000

0011850125
02

2 PHẠM THỊ 
NGỌC THẢO

Số 20 đường Phú 
Lộc, Phường 6, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

C1293201

3 TRẦN THÚY 
BÌNH       

Số 22 ngách 
59/35 đường 
Láng, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

012834866

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185012502
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hà Dương, Xã Hoàng Nam, Huyện Nghĩa Hưng, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16 ngõ 1 Đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ THANH THỦY Nữ

01/06/1985 Kinh Việt Nam

29/11/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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